Tr­êng TiÓu häc VÜnh Tuy                            BÀI KIỂM TRA ®Þnh kú CUỐI n¨m
Hä vµ tªn :.....................................                                   N¨m häc : 2011 - 2012
Líp :....                                                                                           MÔN : Khoa häc - Líp 5
                                                                                         (Thời gian: 40 phút- Kh«ng kÓ giao ®Ò)
       I/ PhÇn tr¾c nghiÖm 
      Câu 1:  Khoanh vào chữ cái trước ý tr¶ lêi đúng.

   a) Tính chất nào dưới đây đều có ở đồng và nhôm ?

A. Có ánh kim, dẫn nhiệt và dẫn điện.

 B. Có thể dát mỏng, không bị a-xít ăn mòn.

C. Có ánh kim, có màu trắng bạc.

 D. Không bị gỉ, một số a-xít có thể ăn mòn.


b) Dưới đây là 1 số phát biểu về các nguồn năng lượng. Phát biểu nào sau đây không 
đúng:
  A. Mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm mọi vật trên Trái đất.
  B. Than đá, dầu mỏ là nguồn năng lượng có hạn, vì vậy con người phải sử dụng tiết kiệm
  C. Người ta không thể tạo ra dòng điện từ năng lượng gió.

  D. Từ năng lượng nước chảy người ta có thể tạo ra dòng điện. 

c) Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào? 

A. Mùa xuân              B. Mùa hạ                  C. Mùa thu                       D. Mùa đông
d) Để giảm thiệt hại cho hoa màu do côn trùng gây ra, trong trồng trọt người ta thường áp dụng biện pháp gì?

A. Phun thuốc trừ sâu.                          B. Diệt bướm.
C.  Bắt sâu.                                           D. Thực hiện tất cả các biện pháp trên.
Câu 2: Điền mỗi từ sau vào chỗ chấm thích hợp : sinh dục, nhị, sinh sản. nhụy.
      Hoa là cơ quan ................................ của những loài thực vật có hoa. Cơ quan...............

.............. đực gọi là ....................., cơ quan sinh dục cái gọi là .......................
Câu 3: Cho các dụng cụ, máy móc sau : thuyền buồm, tủ lạnh, máy cày, bàn ủi, ô tô, máy bay, chong chóng, ti vi. 

Hãy xếp tên các dụng cụ, máy móc trên theo nhóm thích hợp:

a. Sử dụng năng lượng điện: ................................................................................
b. Sử  dụng năng lượng xăng, dầu: ......................................................................
c. Sử dụng năng lượng gió: .................................................................................
II. PhÇn tù  luËn: 
Câu 1: Thủy tinh có những tính chất gì ? Kể tên một số đồ dùng trong gia đình được làm bằng thủy tinh ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2: Nêu một số việc cần làm để tránh lãng phí điện.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 3: Môi trường tự nhiên đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống con người? Chúng ta cần phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 Giáo viên coi
Giáo viên chấm
…..…………………………….                               ……………………………………
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

Môn: Khoa học lớp 5

Năm học: 2011 - 2012 
I/Phần trắc nghiệm ( 3,5 điểm)
Câu 1:  (2 điểm) đúng mỗi ý được 0,5 điểm
Đáp án: ý a – A;                   ý b – C;                         ý c:  B;                        ý d: D
Câu 2: (0,75 điểm) điểm đúng mỗi chỗ chấm cho 0,25 điểm.

    Thứ tự cần điền: sinh sản, sinh dục, nhị, nhụy
Câu 3: (0,75 điểm) điểm đúng mỗi phần a, b, c cho 0,25 điểm.

a) tủ lạnh, bàn ủi, ti vi

b) máy cày, ô tô, máy bay

c) thuyền buồm, chong chong
II/ Tự luận : (6,5 điểm)

Câu 1: 2 điểm

- Tính chất: Thủy tinh thường trong suốt, không gỉ, cứng nhưng dễ vỡ. Thủy tinh không cháy, không hút ẩm và không bị a-xít ăn mòn. Ngoài thủy tinh thường còn có loại thủy tinh chất lượng cao rất trong, chịu được nóng, lạnh; bền; khó vỡ.  (1,5 điểm)
- Một số đồ dùng trong gia đình được làm bằng thủy tinh là: chai, lọ hoa, cốc, bát, gương, kính ....               (0,5 điểm)
C©u 2: 1,5 điểm

- Chỉ sử dụng điện khi cần thiết.

- Tắt các thiết bị sử dụng điện khi ra khỏi nhà.

- Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, là (ủi) quần áo.       
C©u3: 3 ®iểm
* Môi trường tự nhiên đóng vai trò quan trọng đối với đời sống con người như: (1,5 điểm)

- Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở,…

- Cung cấp các tài nguyên thiên nhiên để con người sử dụng trong đời sống sản xuất.

- Là nơi tiếp nhận các chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người.
* Liên hệ:
(1,5 điểm)
- Giữ gìn vệ sinh nhà ở và khu vực xung quanh, rác thải để đúng nơi quy định.

- Nước thải, rác thải phải được xử lí đúng cách, hợp vệ sinh.

- Nhà vệ sinh làm đúng quy cách.

- Tích cực trồng nhiều cây xanh ....
Điểm











